
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Lại Khánh, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH PHONG VÂN

0109920044

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ uống 4633

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng taxi - Vận tải hành khách 
bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác - Vận tải hành 
khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe 
buýt)

4931

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933(Chính)

8. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường 
thủy nội địa

5222

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU 
LỊCH PHONG VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG VAN TRANSPORTATION AND 
TRAVEL SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHONG VAN T&T CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0335628585
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng 
không

5223

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải 
đường bộ: Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ, Hoá lỏng khí 
để vận chuyển.

5225

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các 
chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận 
chuyển - Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa 
trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. - 
Logistics - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

17. Bưu chính
Chi tiết: - Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong 
nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu 
chính qua mạng lưới bưu điện được quy định bằng các giao 
ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này có thể sử dụng một 
hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện 
vận tải thuộc sở hữu của bưu điện hoặc phương tiện vận tải 
công cộng; - Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm 
thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện; - Phân phối và phân phát 
thư, bưu phẩm, bưu kiện

5310

18. Chuyển phát
Chi tiết: - Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện. - 
Dịch vụ giao hàng tận nhà.

5320

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch 7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
THẮM

Việt 
Nam

Thôn Lại Khánh, Xã 
Lại Thượng, Huyện 
Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.000.000.000 40,000 035189000616

2LÊ VĂN 
PHONG

Việt 
Nam

Thôn Lại Khánh, Xã 
Lại Thượng, Huyện 
Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

3.000.000.000 60,000 001084017518

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084017518
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lại Khánh, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lại Khánh, Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN PHONG Nam

30/03/1984 Kinh Việt Nam

12/08/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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